Trường THCS Tân Sơn 
Môn Khoa học tự nhiên 6
TÀI LIỆU ÔN TẬP PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU
Em hãy điền khái niệm thích hợp vào bảng sau

	Mô tả
	Khái niệm

	Chất không có lẫn chất khác.
	

	Hai hay nhiểu chất trộn lẫn vào nhau.
	

	Hai chất trộn lẫn vào nhau, thành phần các chất ở mọi vị trí trong hỗn hợp giống nhau.
	

	Hai chất trộn lẫn vào nhau, thành phần các chất không giống nhau ở mọi vị tri trong hỗn hợp.
	



Đánh dấu X vào ô phù hợp để xác định trạng thái của các hỗn hợp sau:
	Hỗn hợp
	Huyền phù
	Nhũ tương
	Dung dịch

	Sữa chua lên men
	
	
	

	Hoà đất vào nước
	
	
	

	Hoà muối ăn vào nước
	
	
	

	Hoà đường vào nước
	
	
	

	Sữa tươi
	
	
	

	Dầu gội đầu
	
	
	

	Sữa tắm
	
	
	


Trường hợp nào sau đây là chất tinh khiết?
Gỗ.
Nước khoáng,
Sodium chloride. 
Nước biển.
[bookmark: bookmark644]Để phân biệt chất tinh khiết và hỗn hợp ta dựa vào
tính chất của chất. 
thể của chất.
mùi vị của chất.
số chất tạo nên.

Hai chất lỏng không hoà tan vào nhau nhưng khi chịu tác động, chúng lại phân tán vào nhau thì gọi là
dung dịch.
huyền phù.
nhũ tương.
chất tinh khiết.
[bookmark: bookmark666]Khi hoà tan bột đá vôi vào nước, chỉ một lượng chất này tan trong nước; phần còn lại làm cho nước bị đục. Hổn hợp này được coi là
dung dịch. 
chất tan.
nhũ tương. 
huyền phù.
Hỗn hợp nào sau đây là huyền phù?
Nước muối
Nước phù sa
Nước chè
Nước máy
Chất tan có thể tồn tại ở trạng thái nào?
Chất rắn
Chất lỏng
Chất khí
Chất rắn, lỏng, khí
Xăng có thể hoàn tan
Nước
Dầu ăn
Muối biển
Đường
Chất nào sau đây tan nhiều trong nước nóng?
Đường mía
Thủy tinh
Mỡ động vật
Khí oxygen
Hỗn hợp nào sau đây tạo được hỗn hợp không đồng nhất?
Sữa bột và nước
Alcohol và nước
Đường và nước
Nước và muối
Chất tinh khiết là
chất ít lẫn tạp chất.
chất không lẫn tạp chất.
chất lẫn nhiều tạp chất
chất có tính chất thay đổi
Hỗn hợp nào sau đây là nhũ tương?
Nước và muối
Nước và bột mì
Nước và đường
Dầu ăn và dấm
